
 

 

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          /PGDĐT 
V/v tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng 

Học sinh giỏi tiêu biểu quận Hà Đông 

năm học 2023-2024. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Hà Đông, ngày      tháng     năm 2024 

 

  

Kính gửi:    

          - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; 

          - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Hà Đông. 

 

Thực hiện Văn bản số 1142/SGDĐT-VP ngày 19/4/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng Học sinh giỏi 

tiêu biểu Thủ đô năm học 2023 - 2024; 

Được sự đồng ý của Quận uỷ, HĐND - UBND quận Hà Đông, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng Học sinh giỏi 

tiêu biểu quận Hà Đông năm học 2023 - 2024 (Lễ Tuyên dương), nội dung cụ 

thể như sau: 

 I. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: từ 8h00’ ngày 24 tháng 5 năm 2024 (thứ Sáu). 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, UBND quận Hà Đông 

(No1, Khu Trung tâm hành chính quận , phường Hà Cầu, quận Hà Đông). 

II. Thành phần tham dự Lễ Tuyên dương  

1. Đại biểu khách mời 

- Sở GDĐT Hà Nội: Lãnh đạo Ban Giám đốc, Công đoàn Ngành, Đại 

biểu một số phòng, ban chuyên môn thuộc Sở GDĐT Hà Nội. 

- Lãnh đạo Quận uỷ, HĐND - UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam quận Hà Đông. 

- Đại biểu các phòng chuyên môn, đoàn thể, tổ chức chính trị  - xã hội 

trực thuộc quận. 

- Đại biểu là lãnh đạo UBND phường trực thuộc Quận (17 phường); 

- Đại biểu phòng Giáo dục và Đào tạo: các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên  

- Đại biểu lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX quận; Hiệu trưởng các 

trường Mầm non, Tiểu học, THCS (công lập, tư thục và trường liên cấp). 

- Giáo viên làm Tổng phụ trách các trường có học sinh dự Hội nghị (phụ 

trách kiểm diện và quản lý học sinh của nhà trường). 
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2. Đại biểu học sinh 

 - Học sinh được UBND quận Hà Đông tặng Giấy khen: “Học sinh giỏi 

tiêu biểu quận Hà Đông năm học 2023 – 2024” (gồm 157 em); 

- Học sinh được Hội Khuyến học quận Hà Đông tặng Giấy khen: “Học 

sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2023 - 2024” (gồm 11 em). 

(có danh sách kèm theo) 

III. Một số điểm lưu ý 

1. Để đảm bảo đại biểu, học sinh tham dự Lễ Tuyên dương an toàn, đúng 

thời gian, các đơn vị chủ động bố trí xe đưa đón các em học sinh của đơn vị, 

đồng thời tập trung, hướng dẫn các em học sinh vào đúng vị trí trong hội trường 

theo quy định của Ban Tổ chức.  

2. Đại biểu, cán bộ, giáo viên dự Lễ mặc lễ phục theo quy định; học sinh 

mặc đồng phục của nhà trường (áo sơ mi trắng, quần tối màu, mang giầy hoặc 

dép quai hậu, học sinh nam không mặc quần sooc; nhắc học sinh đi dự ngồi trật 

tự, nghiêm túc, hát Quốc ca khi chào cờ tại buổi Lễ; Đoàn viên đeo Huy hiệu 

đoàn, Đội viên mang khăn quàng đỏ.  

3. Căn cứ danh sách 157 em học sinh dự tại Lễ tuyên dương quận, các nhà 

trường gửi về phòng GDĐT 01 ảnh/học sinh (yêu cầu: file ảnh chân dung hoặc 

ảnh các em đang hoạt động học tập, tham gia phong trào, lao động tại nhà hoặc 

tại trường, ảnh đẹp, sắc nét; dưới file ảnh ghi đầy đủ thông tin họ tên, lớp, tên 

trường và gửi vào địa chỉ zalo đ/c Hứa Thu Hà. SĐT 0363.219.876 trước 14h00 

ngày 14/5/2024. 

4. Các nhà trường tổ chức Lễ Tuyên dương sau ngày 24/05/2024. 

Để Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu quận Hà Đông 

năm học 2023 - 2024 được tổ chức trang trọng, an toàn, thành công, phòng 

GDĐT quận Hà Đông đề nghị các đơn vị trường học tập trung thực hiện tốt các 

nội dung trên./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Phạm Thị Lệ Hằng 
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DANH SÁCH 1 

HỌC SINH DỰ LỄ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI TIÊU 

BIỂU QUẬN HÀ ĐÔNG NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Công văn số      /PGDĐT ngày      /    /2024 của Phòng GDĐT quận)) 

 

TT Họ và tên Lớp Tên trường 

1 Dương Hoàng Đăng 1A2 Tiểu học và THCS Lômônôxốp Tây Hà Nội 

2 Lưu Minh Trang 2A2 Tiểu Học Chu Văn An 

3 Vũ Khánh An 2A5 Tiểu Học Nguyễn Du 

4 Phùng Lâm Phong 3A1 Tiểu học Chu Văn An 

5 Vũ Nhã Uyên 3A3 Tiểu học Nguyễn Trãi 

6 Nguyễn Ngọc Tường Vy 3A3  Tiểu Học Phú La 

7 Phạm Hải Đăng 3A7 Tiểu học Kiến Hưng 

8 Đỗ Thị Thanh Tâm 3A9 Tiểu Học Phú La 

9 Nguyễn Trần Đông Mi 3A9 Tiểu Học Phú La 

10 Đỗ Vũ Nhật Minh 4A6 Tiểu học Trần Phú 

11 
An Nguyễn Khôi 

Nguyên 
4A7 Tiểu học Lê Lợi 

12 Đoàn Tuệ Mỹ 5A Tiểu học Dương Nội A 

13 Đinh Hữu Khang 5A Tiểu học Văn Khê 

14 Đàm Bích Ngân 5A1 Tiểu học Đồng Mai I 

15 Lê Đức Lâm 5A1 Tiểu học Đồng Mai II 
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16 Nguyễn Ngọc Bảo Long 5A1 Phổ thông Quốc tế Việt Nam 

17 Nguyễn Hữu Bách 5A1 Tiểu học IQ 

18 Nguyễn Hồng Phúc 5A1 Tiểu Học Trần Đăng Ninh 

19 Nguyễn Ngọc Hân 5A10 Tiểu học Mậu Lương 

20 Vũ Thanh Châu 5A2 Tiểu học Vạn Bảo 

21 
Phạm Nguyễn Đan 

Quỳnh 
5A2 Tiểu học Vạn Phúc 

22 Lê Ngọc Khánh An 5A2 Tiểu học La Khê 

23 Nguyễn Hương Thảo 5A2 Tiểu học Phú Lãm  

24 Nguyễn Tùng Lâm 5A2 Tiểu học Nguyễn Du 

25 Phạm Vĩnh Hưng 5A2 Tiểu học Kim Đồng 

26 Quách Phương linh 5A2 Tiểu học Yết Kiêu 

27 Vũ Tường Vinh 5A2 Tiểu học Yên Nghĩa 

28 Cao Tiến Bảo 5A2 Tiểu học Thực nghiệm Victory 

29 Thái Phạm Khánh Huyền 5A2 Tiểu học Văn Yên 

30 Nguyễn Đình Ngọc Linh 5A2 Tiểu học và THCS Lômônôxốp Tây Hà Nội 

31 Phạm Chí An 5A3 Tiểu học Thực nghiệm Victory 

32 Dương Thị Minh Ngọc 5A3 Tiểu học Dương Nội B 

33 Cao Ngọc Bảo Châu 5A3 Tiểu học Lê Hồng Phong 
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34 Phạm Bảo Khánh 5A3 Tiểu học Mậu Lương 

35 Ngô Diệp Chi 5A4 Tiểu học Lê Trọng Tấn 

36 Nguyễn Đức Anh 5A4 Tiểu học Lê Quý Đôn 

37 Lê Phúc Nguyên 5A4 Tiểu học Trần Phú 

38 Đào Tuyết Mai 5A4 Tiểu học và THCS Hà Nội -Thăng Long 

39 Trần Thuận Vũ 5A5 Tiểu học Trần Quốc Toản 

40 Nguyễn Thảo Linh 5A5 Tiểu học Đoàn Kết 

41 Phạm Châu An 5A5 Tiểu học An Hưng 

42 Vũ Gia Bảo 5A6 Tiểu học Nguyễn Trãi 

43 Nguyễn Khánh Duy 5A7 Tiểu học Trần Phú 

44 Nguyễn Đức Minh 5C Tiểu học Phú Lương II 

45 Nguyễn Nguyên Khôi 5D Tiểu học Biên Giang 

46 Tạ Minh Hằng 5H1 Tiểu học và THCS Hanoi Adelaide School 

47 Ngô Hải Phong 5T Tiểu học Ban Mai 

48 Ngô Hải Long J5.1 
Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Nhật 

Bản 

49 Hứa Khải Tâm J5.1 
Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Nhật 

Bản 

50 Nguyễn Anh Kiệt 6A11  THCS Văn Khê 

51 Vi Ngọc Mai 6A11  THCS Văn Khê 
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52 Hán Cao Minh 6A12  THCS Trần Đăng Ninh 

53 Vũ Thái Bằng 6A2  THCS Văn Yên 

54 Bùi Hoàng Hà 6A6  THCS Trần Đăng Ninh 

55 Trịnh Khánh Linh 6A8  THCS Trần Đăng Ninh 

56 Vũ Ngọc Uyên Linh 7A2 THCS Mỗ Lao 

57 Trần Hà Anh 7A3  THCS Trần Đăng Ninh 

58 Chu Khánh Huyền 8A1  THCS Dương Nội 

59 Trần Lê Đức Toàn 8A3  THCS Kiến Hưng 

60 Cao Minh Vy 8A3  THCS Văn Khê 

61 Nguyễn Chí Thanh 8A3  THCS Kiến Hưng 

62 Nguyễn Trần Minh Anh 8A5 
THCS Văn Khê 

63 Hà Đức Minh 8A5  THCS Kiến Hưng 

64 Nguyễn Hồng Vũ 8A5  THCS Kiến Hưng 

65 Nguyễn Hoàng Nguyên 8A7 THCS Dương Nội 

66 Đỗ Mai Chi 8A7 THCS Mậu Lương 

67 Nguyễn Trung Kết 8A7  THCS Trần Đăng Ninh 

68 Lê Tiến Hưng 8G5 THCS và THPT Marie Curie - Hà Đông 

69 Nguyễn Tuấn Hùng 9A THCS Biên Giang 
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70 Nguyễn Kim Quang 9A1 THCS Mậu Lương 

71 
Nguyễn Đình Quang 

Vinh 
9A1 THCS Phú Cường 

72 Phạm Nguyễn Trúc Mai 9A1 THCS Yên Nghĩa 

73 Nguyễn Thảo Linh 9A1 THCS Thực nghiệm Victory 

74 Lê Thị Hà Trang 9A1 
THCS Kiến Hưng 

75 Nguyễn Anh Đức 9A1 
THCS Lê Lợi 

76 Lê Nguyễn Diệu Linh 9A1 
THCS Lê Lợi 

77 Võ Đình Anh 9A1 
THCS Lê Lợi 

78 Hoàng Tuấn Khôi 9a1 
THCS Phú Lương 

79 Nguyễn Gia Minh 9A1 
THCS Văn Yên 

80 Trần Tùng Lâm 9A1 
THCS Văn Yên 

81 Lê Hoàng Ngân 9A1 THCS Mậu Lương 

82 Nguyễn An Nhiên 9A1 THCS Thực nghiệm Victory 

83 Tô Phạm Thảo Nguyên 9A1  THCS Lê Hồng Phong 

84 Hoàng Quỳnh Thy 9A10 
THCS Dương Nội 

85 Đỗ Thị Tú Oanh 9A10  THCS Dương Nội 

86 Cao Gia Linh 9A10  THCS Dương Nội 

87 Nguyễn Minh Ngọc 9A10  THCS Dương Nội 
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88 Dương Thị Thắm 9A10  THCS Dương Nội 

89 Trần Cao Kỳ Vân 9A2 THCS Vạn PHúc 

90 Đào Mai Hà Anh 9A2 Tiểu học và THCS Hà Nội - Thăng Long 

91 Vũ Nguyên Vũ 9A2 Tiểu học và THCS Lômônôxốp Tây Hà Nội 

92 Nguyễn Vân Băng 9A2 Phổ thông Quốc Tế Việt Nam 

93 Tạ Minh Hiển 9A2 
THCS Phú La 

94 Đào Ngọc Lan 9a2 
THCS Phú Lương 

95 Nguyễn Đức Anh 9A2 THCS Mỗ Lao 

96 Nguyễn Khánh Linh 9A2  THCS Kiến Hưng 

97 Vũ Việt Hùng 9A2  THCS Kiến Hưng 

98 Nguyễn Viết Sơn 9A2  THCS Kiến Hưng 

99 Hoàng Quốc Đạt 9A2  THCS Kiến Hưng 

100 Nguyễn Mai Anh 9A3 THCS Phú Lãm 

101 Nguyễn Phúc Thảo Minh 9A3 
THCS Lê Lợi 

102 Hà Nguyên Gia Bảo 9A3 
THCS Lê Lợi 

103 
Nguyễn Khắc Hoàng 

Quân 
9A3 THCS Lê Lợi  

104 Chu Ngọc Phương Thảo 9A3 Tiểu học và THCS Hà Nội - Thăng Long 

105 Ngô Hữu Tú 9A3 THCS Lê Lợi  
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106 Đào Trung Anh 9A4 
THCS Lê Lợi 

107 Lê Đức Duy 9A4  THCS Kiến Hưng 

108 Hoàng Chí Nghĩa 9A4  THCS Kiến Hưng 

109 Nguyễn Thu Diễm 9A4  THCS Kiến Hưng 

110 Nguyễn Mai Phương 9A4  THCS Kiến Hưng 

111 Đào Thảo Anh 9A4  THCS Kiến Hưng 

112 Kiều Trung Kiên 9A4  THCS Kiến Hưng 

113 Trần Vũ Minh Anh 9A5 THCS Phú La 

114 Nguyễn Huy An 9A5 
THCS Lê Lợi 

115 Diệp Thế Vinh 9A5 
THCS Nguyễn Trãi 

116 Nguyễn Bảo Nam 9A5 THCS Trần Đăng Ninh 

117 Trần Thị Liên Phương 9A5 
THCS Lê Lợi 

118 Phạm Tuấn Minh 9A5 
THCS Nguyễn Trãi 

119 Nguyễn Vũ Phương Anh 9A5 
THCS Trần Đăng Ninh 

120 Hoàng Duy Khánh 9A5  THCS Kiến Hưng 

121 Lê Trung Anh 9A5  THCS Kiến Hưng 

122 Nguyễn Thu Hà 9A5  THCS Dương Nội 

123 Nguyễn Thị Yến Nhi 9A6 THCS Đồng Mai 
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124 Nguyễn Bảo Minh 9A6 
THCS Lê Lợi 

125 Nghiêm Đỗ Đức Tú 9A6 
THCS Lê Lợi 

126 
Nguyễn Danh Thành 

Lâm 
9A6 

THCS Nguyễn Trãi 

127 Nguyễn Như Quỳnh 9A6  THCS Kiến Hưng 

128 Nguyễn Vân Anh 9A6  THCS Kiến Hưng 

129 Hoàng Gia Huy 9A6  THCS Kiến Hưng 

130 Đào Minh Trang 9A7 THCS Lê Hồng Phong 

131 Đỗ Đức Phúc 9A7 
THCS Lê Lợi 

132 Phạm Minh Anh 9A7 
THCS Lê Lợi 

133 Nguyễn Bình Nguyên 9A7 
THCS Lê Lợi 

134 Hoàng Vũ An 9A7 
THCS Lê Lợi 

135 Nguyễn Thiện Kỳ 9A7 
THCS Lê Lợi 

136 Bùi Nguyễn Tường Vy 9A7 THCS Mỗ Lao 

137 Trần Thị Phương Dung 9A7  THCS Dương Nội 

138 Nguyễn Thùy Chi 9A7  THCS Dương Nội 

139 Hoàng Ánh Dương 9A8 THCS Trần Đăng Ninh 

140 Nguyễn Mai Anh 9A8 THCS Mỗ Lao 

141 Nguyễn Phương Thảo 9A8 THCS Văn Quán 
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142 Nguyễn Minh An 9A8 
THCS Văn Quán 

143 Tô Gia Hồng 9A8 
THCS Văn Quán 

144 Nguyễn Mộc Miên 9A8 
THCS Văn Quán 

145 Phạm Gia Bảo 9A8 
THCS Văn Quán 

146 Vũ Ngọc Mai 9A8  THCS Dương Nội 

147 Trần Thị Hà Anh 9A8  THCS Dương Nội 

148 Trịnh Minh Đức  9A9 
THCS Lê Quý Đôn 

149 Phùng Ngọc Diệp 9A9 THCS Nguyễn Trãi 

150 Lê Đức Trung 9A9 THCS Phú Lương 

151 Nguyễn Thành Nhân 9A9 
THCS Lê Quý Đôn 

152 Nguyễn Linh Nga 9A9 THCS Nguyễn Trãi 

153 Đinh Quỳnh Chi 9H1 Tiểu học và THCS Hanoi Adelaide School 

154 Ngô Bá Thành 9H1 Tiểu học và THCS Hanoi Adelaide School 

155 Nguyễn Hữu An Nguyên 9i THCS Ban Mai 

156 Nguyễn Vũ Bảo Trân C9.1 
Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Nhật 

Bản 

157 Lê Minh Triết 12C4 Trung tâm GDNN - GDTX Quận Hà Đông 
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DANH SÁCH 2 

HỌC SINH DỰ LỄ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI TIÊU 

BIỂU QUẬN HÀ ĐÔNG NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Công văn số      /PGDĐT ngày      /    /2024 của Phòng GDĐT quận)) 

 

TT Họ và tên Lớp Tên trường 

1 Nguyễn An Phúc 5A5 Tiểu học Trần Đăng Ninh 

2 Nguyễn Ngọc Sao Bằng 5A4 Tiểu học Phú Cường 

3 Nguyễn Đình Dũng 5A1 Tiểu học Phú Lương I 

4 Trịnh Lâm Minh Hà 5A2 Tiểu học Phú La 

5 Phạm Bảo Phong 5A2 Tiểu học Văn Yên 

6 Lê Thị Khánh Huyền 9A3 Trung học cơ sở Kiến Hưng 

7 Nguyễn Minh Thư 9A5 Trung học cơ sở Văn Khê 

8 Trần Lan Vi 9A7 Trung học cơ sở Lê Lợi 

9 Trần Thị Bích Diệp 9A2 Trung học cơ sở Dương Nội 

10 Nguyễn Đăng Bảo 8T Trung học cơ sở Ban Mai 

11 Nguyễn Thị Thùy Dung 12A2 Trung tâm GDNN - GDTX Quận Hà Đông 
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